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LỜ I NGƯỜI DỊCH

Gàn đây, sau nhiều năm nghiên cứu và viếi sách về lý thuyếi kiến trúc và 
lịch sử kiến trúc, chúng tôi động chạm đến một cụm lừ "Kiến trúc đỏ thị". Và 
chúng tôi cũng phá t hiện ra rằng cần có ihi g iờ  đ ế  dành cho mội sô' bỏ môn 
ở  ta còn mới lạ là thiết k ế  đô thị.

"T h iế t k ế  đô th ị"  (Urban D esign) là lãnh vực liếp theo CÍKI "Quy hoạch dó 
thị" (Town Planning). Nó cũng là bước đi trước một hước cùa mỏn kiến Irúc 
học (Architecture).

Đây là m ột lănh vực mới mẻ và cực kỳ thú vị. Vì thực lé vấn đề này ớ ta 
chưa có nhiều nên chúng tôi quyết định tim đọc ịỊÌỚi thiệu và dịch thuật một 
s ố  tài liệu có th ể  bô' ích cho nền kiến trúc cùa chúng lu. Trong lay chúng tôi 
có m ột s ố  cuốn sách hay như cuốn "Urban StraléịỊie" (chiến lược đô thị ) cùa 
Nhà xuất bán Daidalos, Đức (chuyên san Kiến trúc -  Nghệ ihuậl -  Vữn hoá 
sỗ 72/1999) và cuốn "British Town planninti and Urban design" (Quy hoạch 
đỏ thị và thiết k ế  đô thị Anh Quốc), do Nhà xuất bàn Long Man xuất băn năm  
1997. Tuy vậy, ngoài lượng thông tin quá lớn ra, các cuốn sách đểu viết có 
những phấn rất trừu tượng, cho nên chútiịỊ lôi thấy nên ỊỊÍỚi thiệu dưới dạng 
các chu \ên  kháo hoặc các bài tạp chí. Rấl rna\ là ironịỊ dịp đi dự một cuộc 
Hội tháo Quốc tế  ớ  Trung Quốc, chúng lôi tìm được cuốn "illustrating Urban 
Design" (Thiếl k ế  đô thị có minh hoạ) cứa lác ỊỊÍà Kim Quáng Quân (xuất bán 
nđin 1999) m ột cuốn sách có nội dung đáy đú và rất cập nhật, rất hệ thống. 
Tác giá cuốn sách là G iáo sư  Khoa kiến trúc irirờìiK Đụi học Cáp Nhĩ Tân. đỡ 
từng du học ớ  Mỹ và ở  Nhật. N goài cách tư duy lô gích cứa cuốn sách ra, các 
lài liệu minh hoạ hàng hình vê m ột cách sốrìR động đa sô' là lừ cát lài liệu 
cùa Mỹ và Nhậi.

Vì vậy, khi cuốn sách dịch này ra đời. chúng lôi hy vụng nó sề là mội lư 
liệu bô' ích cho các kiến trúc sư  thiết k ế  đô thị, cho các nhờ nghiên cứu và các 
nhà quán lý đô thị, cho các sinh viên kiến trúc và cá cho những người muôn 
rim hiếu về văn hoá kiến trúc
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L Ờ I N Ó I  Đ Ầ U

Klu chúnq lôi đọc lại những ấn phẩm  học thuật về kiến trúc và quy hoạch 
ironịỊ mười năm trớ lại đây. chúng tôi chú ỷ thấy rằng những vấn đề về thiết k ế  
dô thị chiếm một khói lượng dáng kể. Trong đó, có phẩn nhận thức khái niệm, 
phản nạhiên cứu lý luận, phần giới thiệu thực tiễn nhưng quan điếm và phương 
pháp đều không giống nhau. "Thiết k ế  đô thị" (Urban Design} đã trớ thành 
một chuyên m ục nghiên cứu hết sức sôi động trong môn học kiến trúc đỏ thị.

Quá thật, thiết k ế  đỏ thị nịiàv càng gắn bó m ật thiết và ngày càng trớ nên 
quan trọng đối với mối trường đỏ thị, với cuộc sống đô thị. Cùng với sự  lăng 
cường nhận thức của con ỉiỊỊitới đối với đô thị, đối với mới trướrix sống, thiết 
k ế  đó ilĩị ngàv cùng thâm nhập rộng rãi vào các lãnh vực khác.

Các lài liệu về thiết kê đô thị thường được dịch hay viết từ các góc độ khác 
nhím, điều đỏ cùng cho iluìy các Iihận thức có khác nhau. Quyển sách này đề 
cập đến các vấn đề liên quan đến môi trường hình thể  đỏ thị, cỏ gắng đem các 
ván dề thiết k ế  đỏ thị, khai thác và quán lý gắn liền lại với nhau, đó cũng là 
nhận thức và lý giái cùa người viết.

Minh hoạ là phưong pháp quan trọng trong sáng tác thiết kế, là m ột trong 
iihữHiỊ phưcmg tiện ỊỊiao lưu và biểu đạt công việc thiết k ế  một cách hữu hiệu 
nhất. Nội dung biếu đạt cùa hình vẻ cục kỳ phong phú, và cùng cỏn đ ế  lại 
những mánh đđl chưa khai hoang cho tư duy và tướng tượng cho con người, 
mỗi người có th ế  qua các hình vẽ có nhũng lý giái khác nhau. Từ ỊỊÓC độ thiết 
kế  mà nói, thiết kẽ đỏ thị là m ột loại hình sáng tạo, cho nên, dùng hình Ihức 
sách có minh hoự càng rất thích hợp với bộ môn thiết k ế  đô thị và các độc giá.

Thiết k ế  đó ihị vấn là m ột lănh vực khó khăn, và còn bao hàm m ột nội dung 
rất rộng. Cuốn sách náy có th ể  còn khiếm khuyết, có nhiều vấn đề chưa đáy 
đú và hoán thiện. Mậc dù như vậy, chúng tỏi cũng cảm thấy sâu sắc lừ trong 
cài lực bất ròntị tâm một khát vọng nghiên cứu, muôn ngíjy một làm phong phú 
htni và nâng cao hon những nội dung quan trọng cùa ngành thiết k ế  (ÎÔ thị.

Trong cuốn sách có tham kháo m ột s ố  hình vẽ của các nhà nghiên cứu khác, 
hoặc một sô' hình có thay đối đi, nhân đây chúng tôi cũng xin cám ơn về những 
ta liệu của những tác giá đó.
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CHƯƠNG

1

ĐÔ THỊ VÀ THIẾT KẾ

1. Đ ô  TH Ị

Đô thị là sản phẩm  của văn minh xã hội nhân loại phát triển đến một trình độ 
nhất định, là hình thức quần cư phức tạp xuất hiện trong quá trình đô thị hóa, nó 
phản ánh một cách tổng hợp quá trình và trình độ phát triển của xă hội. Vắn đề thiết 
kế đô thị xuất h iện theo đô thị, và càng đi sâu theo sự phát triển của đô thị hoá. Cho 
nên, vấn đề thiết kế  đô thị "từ xưa đã có", và có thể nói, có xây dựng đô thị thì có 
thiết kế đô thị.

Giáo sư Ngô Lương Dung đă nói :"M ột số sách lịch sử xây dựng thành phô', có 
thể viết từ góc độ thiết kế đô thị, đó cũng chính là một bộ sách về lịch sử thiết kế 
đô thị". Có thé thấy, thiết kế đô thị là m ột bộ môn khoa học mới, mới được con 
người nhận thức gần đây, những nó đă có lịch sử lâu đời, bao hàm  trong đó những 
di sản lịch sử chói lọi. Từ đó có thể nói, thiết kế  đô thị là một bộ môn khoa học lâu 
đời nhưng trước khi xa hội phát triển đến m ột giai đoạn nhất định, sự phát triển của 
đô thị đối với th iế t kế  đô thị nhu cầu chưa bức xúc như m ột sô' ngành khoa học khác, 
và nhận thức của con người đối với môn thiết kế  đô thị cần có một quá trình nhất 
định.

Cùng với tiến trình hiện đại hoá đô 
thị, vấn đề thiết k ế  đô thị ngày càng 
bức xúc. Cho nên, thiết kế thành phố 
hiện đại càng ngày càng được con 
người nhận thức rỗ, và phát triển nó 
thành một bộ m ôn khoa học độc lập, 
càng ngày càng đuực con người tiếp 
thu, phổ biến và coi trọng.

Đối tượng nghiên cứu của thiết kế 
đô thị là hình thức, môi trường đô thị, 
từ quan điểm  và góc độ khoa học thiết 
kế đi nghiên cứu nhửng vấn đề phát 
triển đô thị và hình thức, môi trường 
đó thị trong quá trình phát triển của 
nó. Cho nên, trước khi thảo luận thiết 
kế đô thị chúng ta cần có một sự miêu 
tả khái quát về đô thị.

Đ ò  TH| TRIỀU KỲ GAN l iế n  
VỚI KHÁI NIỆM PHÒNG NGỰ, HỈNH THÁI 

CỦA NÓ LÀ HƯỚNG NỘI, BƯNG BÍT. 
Thành luỹ Âu châu cổ  đại điển hình
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ĐÔ THỊ VÀ THIÉT KÉ

Nếu lý giải từ góc độ phát triển đô thị, đô thị là biểu hiện tập trung của sự phát 
triển xã hội và kinh tế. Ta có thể lý giải hàm  nghĩa của đô thị bằng hai khái 
niệm "thành"và "thị", hai từ này biểu hiện hai hình thái môi cảnh khác nhau, "thành" 
là khái niệm mang tinh phòng ngự, được xây dựng lẽn vì mục đích chính trị, quân 
sự của xã hội, có biên giới rc  ràng, có hình thái đóng kín, hướng nội; còn "thị là cái 
khái niệm mậu dịch, giao dịch,...", cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh tế, biên 
giới không rõ ràng, có hình thái mở, hướng ngoại. Hai hình thái không gian nguyên 
thuỷ này theo sự tiến bộ của xă hội và sự phát triển của kinh tế  ngày càng m ở rộng, 
giao hoà vào nhau, ranh giới trở nên không rõ ràng, ở  vào một trạng thái môi cảnh 
mới, cuối cùng hình thành một hình thức quần cư có nội dung đa dạng, kết cấu phức 
tạp đó là đô thị.

Xét theo quá trình hình thành đô thị, đại thể có hai loại : một loại là đô thị có 
quy hoạch, tức là đô thị hình thành "từ trên xuống dưới"; một loại khác là đô thị tự 
do phát triển, tức loại đô thị "từ dưới lên trên".

Thành phố và thi trân hỗn hơp 
cã tinh phỏng ngư và tinh kinh tế
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ĐÔ THỊ VÀ THIẾT KẾ

(1) ĐÔ THỊ "T ừ  TRẼN XUÓNG DƯỚI"

Đô thị "từ trên xuống dưới" là những hình mẫu đô thị được xây dựng một cách 
chủ quan theo quan niệm lư tưởng của con người, theo tín ngưỡng tôn giáo, hoặc 
theo ý tưởng của giai tầng thống trị. Đô thị loại này thường được thiết kế theo một
nguyên tác chuẩn mực do pháp luật quy định, khi thực hiện xây dựng phải theo mộl
sự khống chế và yêu cầu nghiêm ngặl.

Đô thị "từ trên xuống dưới" còn được gọi là "đô thị 
nhân tạo". Nó là một phương thức xây dựng theo một 
cơ chế khống chế, thường phát triển ở xâ hội nô lệ 
trung ương tạp quyền.

Về mặt hình thái đô thị, đô thị loại này sử dụng đất 
có quy tắc, bố cục nghiêm chỉnh, phân chia đảng cấp 
rõ  r à n g  v à  q u y  h o ạ c h  l o à n  d i ệ n ,  h ì n h  ih ứ c  h ì n h  h ọ c  
rõ rệt.

Ở  Trung Quốc thời cổ đại, loại thành phố này rất 
phát triển. Ví dụ như trong "Chu Lễ Khảo Công Kỷ" 
ghi rõ tư lường quy hoạch đô thị, cao, ngang, rộng, hẹp 
như thế nào. Đối với đổ thị của các nước chư hầu cũng 
quy định nghiêm khác. Loại đô thị "từ trên xuống dưới" 
phản ánh nhu cầu vật chất và tinh thần của giai cấp 
thống trị, cho nên, sau này, nhiều đời vua của chế độ 
phong kiến còn sử dụng.

Thiết kế quy hoạch thành B íc  Kinh 
đẫ thể hiện một cách rổ ràng tinh thần 
cơ  bản của thiết kế  đô thị T rung Quốc 
cổ đại, đă dùng tường thành quằy 
thành phố lại, xác định cho nó một 
biên giới rỗ ràng, nhấn mạnh trục giữa 
và trật tự luân lý. Việc khống chế  cao 
độ kiến trúc và màu sắc đèu in rõ nét 
truyền thống văn hoá, quan niệm  trật 
tự không gian Trung Quốc. Tuy trải
qua một thời gian rất dài, nhưng
nhửng mô thức cơ  bản của đô thị loại 
này vẫn được tiếp tục sử dụng.

Trong các đô thị Châu Âu cổ đại, 
đặc biệt là Hy Lạp cổ đại, La Mă cổ 
đại, và thời kỳ Văn nghệ phục hưng, 
đối với một số  đô thị, kiểu đô thị "từ 

QUY HOẠCH THẢNH CHU VƯƠNG CÂN CƯ t r ê n x u ố n g  d ư ớ i "  n à y  c ũ n g  đ ư ợ c  p h á t
VÁO GHI CHÉP TRONG 'CHU LE KHẢO CỔNG KÝ' t r i ể n  v à  t á n  d ư ơ n g

n£Ẽ&-----  Th* cực c u n g ----------- --
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Đ ô  THỊ VÀ THIÉT KÉ
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ĐỔ THỊ VÀ THIẾT KÉ

nưỡc

BÀN ĐÓ QUY HOẠCH 
THÀNH PHỐ SAENA MỸ NĂM 1856

Nhà ờ

phổ điển hinh

TổNG MẶT BẰNG 
THỦ ĐÔ BRASILIA CỦA BRASIL

Trung tâm thưưng mại

Trung tảm phát 
truyền hình

KIỂU TRUNG QUỐC ĐlỂN hình Kiểu c h â u  â u  điển hình

HAI LOẠI THÀNH PHỔ "TỬ TRÊN XUỐNG DƯỚI" KHÁC NHAU

(2) ĐỔ THỊ "TỪ DƯỚI LÊN TRÊN"

Đô thị từ dưới lên trên là loại đô thị ban đầu không có một mục tiêu và ý tưởng 
định [rước, phát triển chủ yếu dựa vào tác dụng của quy luật khách quan và tự nhiên, 
căn cứ vào nhu cầu thực tế, qua thời gian tích luỹ mà hình thành, loại này còn gọi 
là "đô thị tự do". Đ ặc điểm  của loại đô thị này là về tổng thể không chịu hoặc ít 
chịu ảnh hường của  con người, lấy chuẩn mực là nhu cầu phát triển, công năng hợp 
lý, kinh tế  thích dụng, điều kiện thích hợp, cho nên thường được gọi là "thành phố 
thiết kế dần dần".
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